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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu kỳ xét tuyển viên chức 
các đơn vị sự nghiệp huyện Mường Khương năm 2023 

 
 

Căn cứ Thông tư số 06/TT-BNV ngày 02/02/2020  của Bộ Nội vụ ban hành Quy 
chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc  xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nôi quy thi tuyển, xét tuyển 
công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của Chủ tịch UBND 
huyện Mường Khương về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Mường Khương năm 2023. 

 Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Mường Khương thông báo danh mục tài 
liệu phục vụ cho kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 

huyện Mường Khương cụ thể như sau: 
 

I. Danh mục tài liệu phần kiến thức chung 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2020. 

2. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 

20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 
(Các thí sinh tập trung ôn luyện Mục 4 THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ XỬ LÝ KỶ LUẬT 

ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC). 

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 

II. Danh mục tài liệu phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo từng vị 
trí dự tuyển, cụ thể 

1. Vị trí thực hiện nhiệm vụ Kế toán 

1.1. Vị trí Thực hiện nhiệm vụ Kế toán tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao - 
Truyền thông: 

- Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2025 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 15/11/2015 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách. 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 31/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán. 
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- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định về chế độ tự 

chủ chủ tự chịu trách nhiệm trong đơn vị sự nghiệp công lập 

- Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về 

nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các 
loại hình nghệ thuật biểu diễn khác 

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bội Tài Chính quy định 

về chi tiêu chế độ hội nghị, công tác phí. 

- Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của 

Liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc 
thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định chế độ công 

tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

Lào Cai; 

- Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng. 

- Nghị quyết số 07/2023/NQQ-HĐND ngày 06/7/2023 quy định về chế độ 

nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với 

cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý. 

1.2. Vị trí Thực hiện nhiệm vụ Kế toán trường học: 

- Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2025 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 15/11/2015 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách. 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 31/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán. 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định về chế độ tự chủ 

chủ tự chịu trách nhiệm trong đơn vị sự nghiệp công lập 

- Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của chính phủ quy định về 

chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn 

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tậpm giá dịch vụ trong lĩnh 
vực giáo dục đào tạo 

- Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định về 

chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo học sinh, sinh 

viên dân tộc thiểu số rất ít người. 

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bội Tài Chính quy định 

về chi tiêu chế độ hội nghị, công tác phí. 

- Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định chế độ công 

tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

Lào Cai; 
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- Nghị quyết số 07/2022/NQ- HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn chế độ thu học phí đối với cơ sở giáo 
dục mầm non và phổ thông và công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. 

- Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND  ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh Lào 

Cai hướng dẫn hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai thuộc vùng ĐBDTTS và MN quy định của Thủ tướng chính phủ. 

2. Vị trí Thẩm định, Quản lý dự án và Giám sát kỹ thuật xây dựng các 

công trình giao thông 
-  Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008. 

- Thông tư 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý vận hành khai thác và 

bảo trì công trình đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành; 

- Thông tư 41/2021/TT-BGTVT, ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải, 

về việc sửa đổi Thông tư 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành khai 

thác và bảo trì công trình đường bộ; 

  - Nghị định 117/2021/NĐ-CP, ngày 22/12/2021  sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 50/2014/QH13. 

 - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng,thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ, 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai, ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

xây dựng. 

- Thông tư 06/2021/TT - BXD, ngày 30/6/202 của Chính phủ, quy định về 

phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư 

xây dựng. 

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD, ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng, hướng 

dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-37-2018-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-quan-ly-khai-thac-va-bao-tri-cong-trinh-duong-bo-374657.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-37-2018-TT-BGTVT-502527.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-37-2018-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-quan-ly-khai-thac-va-bao-tri-cong-trinh-duong-bo-374657.aspx
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thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 

44/2016/NĐ - CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của 

luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung 

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng, ban hành 

định mức xây dựng. 

3. Vị trí Thẩm định, Quản lý dự án và Giám sát kỹ thuật xây dựng các 
công trình Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng số 50/2014/QH13. 

 - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng,thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ, 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai, ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, quy định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

xây dựng. 

- Thông tư 06/2021/TT - BXD, ngày 30/6/202 của Chính phủ, quy định về 

phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư 

xây dựng. 

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD, ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng, hướng 

dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, 

thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 44/2016/NĐ - CP, 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ 

sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung 

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
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- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng, ban 

hành định mức xây dựng. 
 

4. Vị trí Thực hiện nhiệm vụ Văn thư - Thủ quỹ trường học 

 - Luật số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội về Luật Lưu trữ 

 - Nghị định số 30/2020/NĐ- CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ, về công tác 

Văn thư. 

- Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, về quản lý và 
sử dụng con dấu. 

- Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định 

thời hạn bảo quản tài liệu. 

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018. 

5. Vị trí Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp dạy thực hành 
 - Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Luật công chức số 22/2008/QH12 và Luật viên chức 

số 58/2010/QH12 

 - Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2014 của Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội, tiêu chuẩn đạo đức đối với viên chức giáo dục nghề nghiệp 

 - Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội, quy định về đào tạo thường xuyên 

 - Thông tư số 08/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động -Thường 

binh và Xã hội về quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp. 

 - Thông tư Số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015, Thông tư số 

43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, 

Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 

việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 

Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ 

cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học 

 - Thông tư Số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - 

Thường binh và Xã hội, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

 - Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai, 

về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Mường Khương. 

6. Vị trí Hành chính tổng hợp Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng  
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 - Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư; 
- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018. 

- Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành 
biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định 
thời hạn bảo quản tài liệu. 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số 
điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

III. Thi tin hoc, ngoại ngữ 
- Đối với các thí sinh không có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ hoặc tiếng dân 

tộc thiểu số phải tham gia bài kiểm tra xác định kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học. 
Nội dung ôn tập theo tài liệu ôn tập của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào 
Cai (Gửi kèm theo thông báo) 

 

- Phần ngoại ngữ (Tiếng Anh) và tin học có 30 câu hỏi (Trắc nghiệm), thí 

sinh thực hiện trong thời gian 30 phút; nếu trả lời đúng 50% số câu hỏi được xác 
định là đạt yêu cầu về kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học. Thí sinh tham gia bài 
kiểm tra sát hạch kỹ năng ngoại ngữ, tin học nếu ĐẠT yêu cầu thì đủ điều kiện 

tham dự vòng 2.  
 

Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Mường Khương thông báo để các thí sinh 

đăng ký tham gia dự xét tuyển được biết./. 
 

Nơi nhận:  
- TT.HU, HĐND- UBND huyện; 
- Trung tâm VH,TT-TT; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, HĐXTVC. 
. 

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐ 

 

 

 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

Nguyễn Đình Thức 
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